
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 881 /SYT-NVY         Quảng Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2021 
V/v phối hợp cung cấp danh sách 

người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 

và miễn phí tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 

 

 

 Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Thực hiện Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt “Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ ”; để có đủ số 

liệu, danh sách người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-

19, làm căn cứ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiêm vắc 

xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị: 

1. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh các 

Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương, các 

đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh các cơ quan, đơn vị có liên quan: 

- Phối hợp cung cấp danh sách người thuộc các nhóm ưu tiên tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 theo phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm (danh sách người ưu tiên 

bao gồm cả các trường hợp đã cung cấp theo đề nghị tại công văn số 849/NVY-

SYT ngày 02/3/2021 của Sở Y tế). 

- Cử cán bộ đầu mối phối hợp với các đơn vị y tế trong công tác tổ chức, 

quản lý người thuộc các nhóm ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo phụ lục 3 đính kèm. 

* Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp danh sách phân theo 

nhóm  gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; danh sách gửi bản điện tử về địa 

Email: tcmrquangninh@gmail.com trước ngày 09/3/2021; 

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh:  

- Làm đầu mối tổng hợp danh sách người thuộc các nhóm ưu tiên tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn do các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng 

chống COVID-19 các địa phương gửi đến;  

mailto:tcmrquangninh@gmail.com


- Tham mưu Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và tổ chức tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho người thuộc các nhóm ưu tiên trên địa bàn tỉnh.  

 Chi tiết xin liên hệ Bà Trần Thị Diệp, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, điện thoại: 0904.333.619.  

Sở Y tế đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng  Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các địa 

phương; các cơ quan, đơn vị và các đơn vị y tế phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các địa phương (phối hợp); 

- GĐ; các PGĐ Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các địa phương; 
- Lưu: VT; NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Minh Tuấn 

 

 
 



PHỤ LỤC 1 :  Tổng hợp số lượng người thuộc nhóm ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19  

 (Kèm theo công văn số  881 /SYT-NVY ngày 04/3/2021) 

STT 

TÊN ĐƠN 

VỊ/ĐỊA 

PHƯƠNG 

Các nhóm đối tượng theo thứ tự ưu tiên 

Nhóm 1: Lực lượng tuyến đầu chống dịch Nhóm 2: 

Nhân 

viên 

ngoại 

giao Việt 

Nam, hải 

quan, 

cán bộ 

làm công 

tác xuất 

nhập 

cảnh 

Nhóm 3: 
Nhóm 

cung cấp 

dịch vụ 

thiết yếu: 

hàng 

không, 

vận tải, 

du lịch, 

dv điện, 

nước 

Nhóm 4: 

Giáo viên, 

người làm 

việc tại các 

cơ sở giáo 

dục; Người 

làm việc tại 

các cơ quan, 

đơn vị hành 

chính thường 

xuyên tiếp 

xúc với nhiều 

người 

Nhóm 

5: 
Người 

mắc 

bệnh 

mãn 

tính, 

Người 

trên 65 

tuổi 

Nhóm 

6: 

Người 

sinh 

sống 

tại các 

vùng 

có 

dịch 

Nhóm 

7: 
Người 

nghèo, 

các 

đối 

tượng 

chính 

sách 

xã hội 

Nhóm 8: 
Người 

được cơ 

quan nhà 

nước có 

thẩm 

quyền cử 

đi công 

tác, học 

tập, lạo 

động ở 

nước 

ngoài. 

9. 

Nhóm 

khác 

(ghi 

rõ) 1.1. 

Người 

làm 

việc 

trong 

các cơ 

sở y tế 

1.2. Người tham gia 

PCD (Thành viên 

BCĐ các cấp; người 

làm nhiệm vụ truy 

vết, điều tra dịch tễ, 

tổ Covid cộng đồng, 

tình nguyện 

viên,nhân viên khu 

cách ly; phóng 

viên…) 

1.3. 

Lực 

lượng 

quân 

đội 

1.4. 
Lực 

lượng 

công 

an 

1 ………..                        

2 ………….                        

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 :  Danh sách người thuộc nhóm ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19  

(Kèm theo công văn số  881 /SYT-NVY ngày 04/3/2021) 

TT 

Thuộc 

nhóm đối 

tượng 

nào 

Họ tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Đơn vị/cơ quan 

(nếu không thuộc 

cơ quan/đơn vị  ghi 

địa chỉ) 

Căn cước công 

dân/ Chứng minh 

thư ND  (Bắt buộc) 

Số bảo 

hiểm Y tế          

(Bắt buộc) 

Số điện 

thoại      

(Bắt 

buộc) 

Email 

1 Nhóm 1.1             

2 Nhóm 1.2              

3  ….              

4 Nhóm 2               

5 Nhóm 3               

6         

 

* hướng dẫn phân nhóm 

STT Tên các nhóm Ký hiệu  

1 Lực lượng tuyến đấu chống dịch  Nhóm 1  

1.1 Người làm việc trong các cơ sở Y tế Nhóm 1.1 

1.2 
Người tham gia PCD (Thành viên BCĐ các cấp; người làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid cộng đồng, tình 

nguyện viên,nhân viên khu cách ly; phóng viên…) 
Nhóm 1.2 

1.3 Lực lượng quân đội Nhóm 1.3 

1.4 Lực lượng công an  Nhóm 1.4 

2 Nhân viên ngoại giao Việt Nam, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh Nhóm 2 

3 Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, dv điện, nước Nhóm 3 

4 
Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục; Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp 

xúc với nhiều người 
Nhóm 4 

5 Người mắc bệnh mãn tính, Người trên 65 tuổi Nhóm 5 

6 Người sinh sống tại các vùng có dịch Nhóm 6 

7 Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội Nhóm 7 

8 Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lạo động ở nước ngoài. Nhóm 8 

9 Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ nhu cầu phòng chống dịch /Nhóm khác (ghi rõ) Nhóm 9 

 



PHỤ LỤC 3.  Danh sách cán bộ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị y tế 

trong công tác tổ chức, quản lý cán bộ ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 

(Kèm theo công văn số  881 /SYT-NVY ngày 04/3/2021) 

TT Tên đơn vị  
Tên cán bộ đầu mối 

triển khai của đơn vị  
Số điện thoại  Email 

1        

2     

3     

4     
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